
Biễu mẫu 01
Phụ lục 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 
ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 110 /BC-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Ba Trang)

TT Khu vực/Địa bàn

Tổng số hộ dân cư
(tại thời điểm rà

soát)

Kết quả rà soát

Tổng số hộ nghèo Tổng số hộ cận
nghèo

Số hộ Nhân
khẩu Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ

A B 1 2 3 4 5 6
I Khu vực thành thị
1 TDP…
II Khu vực nông thôn
1 Thôn Bùi Hui 164 577 81 49.3902 16 9.7561
2 Thôn Kon Dóc 165 617 63 38.1818 12 7.27273
3 Thôn Kon Riêng 153 543 66 43.1373 13 8.49673
4 Thôn Cây Muối 112 395 45 40.1786 12 10.7143

5 Thôn Nước Đang 121 410 84 69.4215 8 6.61157
Xã Ba Trang 715 2542 339 61
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Phụ lục 02
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO ĐẾN THÁNG 3/2023

(Kèm theo Báo cáo số 110 /BC-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Ba Trang)

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số
hộ nghèo
đầu năm

(theo Quyết
định phê
duyệt của

cấp có thẩm
quyền)

Diễn biến giảm số hộ nghèo Diễn biến tăng số hộ nghèo

Số hộ thoát nghèo

Số hộ giảm do
nguyên nhân: thay
đổi nhân khẩu, hộ

nghèo đơn thân chết
đi, chuyển đi nơi

khác, tách, nhập với
hộ khác,…

Số hộ cận
nghèo trở
thành hộ

nghèo

Số hộ ngoài danh
sách hộ nghèo, hộ
cận nghèo gặp khó

khăn đột xuất trong
năm

Trở thành hộ cận
nghèo

Vượt chuẩn
cận nghèo Tái nghèo Phát sinh

mới

1 2 3 4 5 6 7

I Khu vực thành thị Hộ
Nhân khẩu

1
Thôn

Hộ
Nhân khẩu

II Khu vực nông thôn Hộ
Nhân khẩu

1
Thôn Bùi Hui

Hộ 81 0 0 0 0 0
Nhân khẩu 267

2
Thôn Kon Dóc

Hộ 63 0 0 0 0 0
Nhân khẩu 210 1

3
Thôn Kon Riêng

Hộ 66 0 0 0 0 0
Nhân khẩu 230 2

4
Thôn Cây Muối

Hộ 45 0 0 0 0 0
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Nhân khẩu 143 0

5
Thôn Nước Đang

Hộ 84 0 0 0 0 0
Nhân khẩu 279 2

III Tổng cộng I + II Hộ 339 0 0 0 0 0 0
Nhân khẩu 1129 0 0 0 5 0 0

4
Thôn Cây Muối
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Biểu mẫu 02

Tổng số hộ
nghèo đến

tháng 3/2023

Số hộ tăng do
nguyên nhân:
thay đổi nhân

khẩu, chuyển đến,
tách, nhập với hộ

khác,...

8 9

0 81
3 270
0 63
4 213
0 66
1 229
0 45

Phụ lục 02
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO ĐẾN THÁNG 3/2023

(Kèm theo Báo cáo số 110 /BC-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Ba Trang)

Diễn biến tăng số hộ nghèo
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0 143
0 84
0 277
0 339
8 1132
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Phụ lục 03
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO ĐẾN THÁNG 3/2023

(Kèm theo Báo cáo số 110 /BC-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Ba Trang)

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ

Tổng số hộ
cận nghèo
đầu năm

(theo Quyết
định phê
duyệt của

cấp có thẩm
quyền)

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo

Số hộ thoát
cận nghèo

Số hộ cận nghèo trở
thành hộ nghèo

I Khu vực thành thị
Hộ
Nhân khẩu

1 Thôn
Hộ
Nhân khẩu

II Khu vực nông thôn
Hộ
Nhân khẩu

1 Thôn Bùi Hui
Hộ 16 0 0
Nhân khẩu 51 0 0

2 Thôn Kon Dóc
Hộ 12 0 0
Nhân khẩu 39 0 0

3 Thôn Kon Riêng
Hộ 13 0 0
Nhân khẩu 31 0 0

4 Thôn Cây Muối
Hộ 12 0 0
Nhân khẩu 42 0 0

5 Thôn Nước Đang
Hộ 8 0 0
Nhân khẩu 25 0 0

Xã Ba Trang Hộ 61 0 0
Nhân khẩu 188 0 0

*  Áp dụng cho cấp xã chi tiết theo từng thôn
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Biểu mẫu 03

Diễn biến tăng số hộ cận nghèo

Tổng số hộ cận
nghèo tháng
3/2023 (theo

Quyết định phê
duyệt của cấp có

thẩm quyền)

Số hộ giảm do
nguyên nhân:
thay đổi nhân
khẩu, hộ đơn
thân chết đi,
chuyển đi nơi

khác, tách, nhập
với hộ khác,...

Số hộ
nghèo

trở
thành hộ

cận
nghèo

Số hộ ngoài danh
sách hộ nghèo, hộ
cận nghèo gặp khó

khăn đột xuất trong
năm

Số hộ tăng do
nguyên nhân:
thay đổi nhân
khẩu, chuyển

đến, tách,
nhập với hộ

khác,...Tái cận
nghèo

Phát sinh
mới

0 0 0 0 0 16
0 0 0 0 0 51
0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 39
0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 31
0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 42
0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 25
0 0 0 0 0 61
0 0 0 0 0 188

Phụ lục 03
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO ĐẾN THÁNG 3/2023

(Kèm theo Báo cáo số 110 /BC-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã Ba Trang)

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo
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